
STT 
No

Tên hàng 
/Product

ĐVT/ 
Unit

SL/ Qtt
(dự 

kiến/estimate)

Đơn giá
Chưa VAT/ 

Unit price (excl. 
VAT)

Thành tiền/ 
Total (excl. 

VAT)

A 0

1
Thảm văn 

phòng/ Carpet
m2 325  0

2
Cửa gỗ các 

phòng /Other 
room door

Bộ
Set

4  0

3
Vách kính/ 

Partition
Hệ 1.0  0

4
Phụ kiện cửa 

kính/ Accessory
Bộ
Set

1  0

5
Vách thạch cao/ 

Partition
m2 80  0

6

Phá dỡ thạch 
cao cũ/ 

Demolition of 
existing drywall 

partition

Gói
Combo

1  0

B 0

1 m 1,050  0

2 m 550  0

3 m 1,350  0

4 m 1,550  0

5 m 750  0

6
Chiếc
Pcs

10  0

7
Chiếc
Pcs

1  0

8
Chiếc
Pcs

1  0

9
Chiếc
Pcs

4  0

10
Chiếc
Pcs

4  0

11 m 1,850  0

12
Chiếc
Pcs

1  0

13
Chiếc
Pcs

1  0

14
Chiếc
Pcs

5  0

Tủ 15U 600 + Khay cđ
15U 600 Server Rack with Rack-mount Shelf

Switch 24 cổng 1000
24-Port Gigabit Ethernet Switch

Bộ phát Wifi gắn trần Ruijie Rap 2200 E
Ruijie Reyee RG-RAP2200(E) Access Point

Hạng mục chung/ Public

DANH MỤC NỘI THẤT THIẾT BỊ SỐ 2/ FURNITURE AND EQUIPMENT LIST NO. 2

 Mô tả sản phẩm/Description
(dự kiến/estimate)

Địa chỉ cung cấp: Tầng 9, Tòa nhà PV Power, Hà Nội
Supply position: 9th Floor, PV Power Building, Hanoi, Vietnam

Điện mạng/ Electrical & Network

Thảm tấm
Carpet Tiles

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

2 mặt, sơn bả hoàn thiện Dulux
Double-sided partition with a Dulux paint finish.

Bao gồm vận chuyển trạc thải chuyển đi
Includes disposal of old drywall/gypsum.

Kính tem per 12mm, cánh cửa kính 10mm/ Temper glass 10mm

Bao gồm: khóa, tay nắm, bản lề,…/ Includes: locks, handles, hinges, 
etc…

Hệ thống mạng, 
chiếu sáng/ 

Network 
&lighting system

Dây điện 4x1mm
4x1mm Electrical Cable

Dây tiếp địa 1x4mm
1x4mm Grounding Wire

Dây điện 1x2.5mm
1x2.5mm Electrical Cable

Dây điện 1x1.5mm
1x1.5mm Electrical Cable

Dây tiếp địa 1x2.5mm
1x2.5mm Grounding Wire

Đèn led 600x600
600x600 LED Panel Light

Tủ chính
Top sever

Atomat 2P scheider 63A

Atomat 1P scheider 20A

Atomat 1P scheider 16A

Dây mạng cat6 Hkvision
cat6 Hkvision Network Cab



15 m 1,350  0

16 m 300  0

17
Chiếc
Pcs

48  0

18
Chiếc
Pcs

35  0

19
Chiếc
Pcs

12  0

20
Chiếc
Pcs

7  0

21
Chiếc
Pcs

2  0

22
Chiếc
Pcs

1  0

23
Chiếc
Pcs

1  0

24
Chiếc
Pcs

1  0

25
Sợi

Optical 
Fiber

1  0

26
Bộ
Set

1  0

27
Bộ
Set

1  0

28
Bộ
Set

1  0

29
Chiếc
Pcs

1  0

30
Chiếc
Pcs

1  0

Hệ thống chấm công, nhận diện gương mặt
AI Face Recognition Time Attendance & Access Control Syste

i5-1340P/ 2xDDR4-laptop / 1x M.2 NVMe 2280,1x 
M.2 2242, 1xSATA 2.5/ 2x HDMI 2.1/ WLan_BT

Smart Tivi  4K 100 inch 

Giá treo màn hình cố định
Fixed TV Wall Mount Bracket

Đầu ghi hình IP 8 kênh Hikvison
Hikvision 8-Channel Network Video Recorder

Ổ cứng lưu trữ camera 4TB
4TB Surveillance Hard Drive

Tivi 65"

Dây HDMI 15m Ugreen
15m Ugreen High-Speed HDMI 2.0 Cable

Ổ cắm điện 3 chấu 16A scheider
Schneider 16A 3-Pin Power Socket

Ổ cắm mạng Cat6 1 cổng
1-Port Cat6 Network Socket

Công tắc scheider
Schneider Electric Light Switch

Camera quan sát Dome 4M Hikvison
Dome 4M Hikvison camera

Switch 16 cổng POE
16-Port Gigabit PoE+ Switch

Ống luồn dây D20
D20 Electrical Conduit

Ống luồn dây D20 ruột gà
D20 Flexible Corrugated Conduit.

Hệ thống giám 

sát/ Surveillance 

system

Hệ thống phòng 

họp/ Meeting 

Logitech AI Conference: MeetUp 2, camera hội nghị USB được 
trang bị các tính năng AI giúp, Quản trị từ xa đơn giản hóa trải 
nghiệm họp cho Công Chức và Cán Bộ CNTT.
CAMERA
Quét ngang kỹ thuật số: ± 48° ở mức thu phóng 4x
Nghiêng kỹ thuật số: ± 32° ở mức thu phóng 4x
Zoom: Thu phóng kỹ thuật số HD 4X
Tầm nhìn chéo: 120°
Độ phân giải: 4K
Loa
Màng loa: 55 mm với vỏ bọc phản xạ âm trầm và thiết kế hệ thống 
treo đã được cấp bằng sáng chế; Độ nhạy: 83 dB SPL @1W +/- 2dB 
@ 1 mét; Công suất định mức: 8W THD tại 1W, 1kHz : <2%
Tốc độ lấy mẫu loa: 48KHz
Trở kháng: 4 ôm
Micrô
Độ nhạy tần số: 90Hz – 16kHz; Độ nhạy: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa
Tốc độ dữ liệu qua micrô: 48 kHz; Phạm vi thu: Lên đến 7m
Các yếu tố tạo chùm: Sáu micrô MEMS kỹ thuật số đa hướng tạo 
nên năm chùm tia âm thanh ngang thích ứng
Xử lý âm thanh: AEC (Loại bỏ tiếng vang), VAD (Bộ phát hiện 
giọng nói hiện hoạt)
Ngăn tiếng ồn: Thuật toán khử nhiễu dựa trên AI
Giao diện: Ngõ ra HDMI: 1; Ngõ vào HDMI: 1; USB: 1 x Type C 
USB 3.1; Mạng: 10/100/1G Ethernet; WiFi: 802.11a/b/g/n/ac; 
Bluetooth: Bluetooth® công nghệ tiết kiệm năng lượng
Bảo hành tiêu chuẩn 2 năm, chế độ 1 đổi 1
Logitech AI Conference: MeetUp 2 an AI-powered



31
Sợi

Optical 
Fiber

2  0

32
Gói

Combo
1  0

33
Gói

Combo
1  0

34
Gói

Combo
1  0

35
Gói

Combo
1  0

0

0

0

USD $0.00

NGƯỜI LẬP
PREPARED BY

Nhân công lắp đặt hệ thống điện mạng
Electrical & Network Infrastructure Installation Labor

Nhân công lắp đặt, điều chỉnh hệ thống đèn
Lingting Infrastructure Installation Labor

Vật tư phụ ( Băng keo, đầu cos, ty ren, bulong ốc 8… )
Miscellaneous Installation Accessories (Tape, Ferrules, Threaded 
Rods, M8 Bolts, etc.)

Cáp HDMI sợi quang 15m:
- Loại cáp: Cáp sợi quang
- Chất liệu vỏ: PVC, RoHS Directive-compliant
- Lõi: 4 sợi quang + 7 sợi đồng
- Băng thông: 18Gbps
- Độ phân giải: 4K@60Hz
- Hỗ trợ chức năng: HDCP 2.2/HDR10/EDID/CEC/DDC/ARC/3D
15m HDMI Active Optical Cable (AOC)
Cable Type: Active Optical Cable
Jacket Material: PVC, RoHS Directive-compliant
Core: 4-core Optical Fiber + 7-core Copper
Bandwidth: 18Gbps
Resolution: 4K@60Hz
Supported Features: HDCP 2.2 / HDR10 / EDID / CEC / DDC / 
ARC / 3D

Triển khai lắp đặt thiết bị thiết bị
Cài đặt cấu hình hệ thống
Hướng dẫn vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ 
Equipment Deployment & Installation
System Configuration & Programming
Operations Manual, Training & Technology Transfer

họp/ Meeting 

room system

Tổng / Sum

Thuế VAT ...%/ VAT

Tổng cộng/ Total (include VAT)

Total

Ngày    tháng    năm 2026
Date: ..... / ..... / 2026

KHÁCH HÀNG
CLIENT

DUYỆT BÁO GIÁ 
APPROVED BY


